
Bậc: Thạc sĩ

STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

I. Ngành Kinh tế chính trị

1 518430 125863209 05001 Lê Công Hùng Nam 17/09/1979
Hà 

Nội

Kinh tế 

chính trị

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

2 518876 1082016018 05002 Hoàng Ngọc Mai Nữ 19/04/2001
Hà 

Nội

Kinh tế 

chính trị

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

3 518850 37095003138 05003 Trần Thị Quý Nữ 26/08/1986
Hà 

Nội

Kinh tế 

chính trị

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

II. Ngành Quản lý kinh tế

1 519094 50911304 05004
Lưu Thị Phương 

Anh
Nữ 14/10/1994 Hà Nội

Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

2 518989 1090028220 05005 Phạm Thu Anh Nữ 01/04/1992 Hà Nội
Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

TRƯỜNG ĐẠI HOC KINH TẾ, ĐHQGHN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
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STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

3 518992 1192000354 05006 Trần Trung Anh Nam 24/07/1999
Hà 

Tĩnh

Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

4 518908 36184008743 05007 Khúc Thị Linh Chi Nữ 09/11/1995
Thái 

Bình

Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

5 518843 17480989 05008 Nguyễn Bá Dương Nam 17/12/1997 Hà Nội
Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

6 519063 1079024859 05009 Ngô Tiến Đạt Nam 14/11/1994 Hà Nội
Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

7 518859 184205956 05010 Hoàng Hải Đăng Nam 17/10/1979 Hà Nội
Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

8 519344 11658897 05011 Nguyễn Xuân Giáp Nam 04/12/1984
Bắc 

Ninh

Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X
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STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

9 518964 1080002962 05012 Trần Thị Thuý Hằng Nữ 01/01/1987
Nghệ 

An

Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

10 519183 145542222 05013 Nguyễn Sỹ Hiển Nam 12/03/1996 Hà Nội
Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

11 518661 13230683 05014 Nguyễn Xuân Hoàn Nam 23/08/1977
Hưng 

Yên

Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

12 518770 1174003721 05015 Vũ Minh Hoàng Nam 07/11/1996
Thái 

Nguyên

Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

13 519181 1073003548 05016
Nguyễn Văn 

Khương
Nam 17/07/1977

Thái 

Bình

Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

14 518962 1088019184 05017 Nguyễn Thu Nga Nữ 30/10/1998 Hà Nội
Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X
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STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

15 519057 1083003141 05018 Nguyễn Ngọc Phú Nam 28/07/1983
Nghệ 

An

Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

16 518959 122089516 05019 Nguyễn Trung Sơn Nam 02/07/1981 Hà Nội
Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

17 518702 36189003603 05020 Phạm Tiến Sỹ Nam 16/01/1981 Hà Nội
Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

18 518485 13215206 05021 Lê Toàn Thắng Nam 27/06/1998
Hải 

Phòng

Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

19 518920 11908072 05022 Nguyễn Khánh Thư Nữ 18/05/1988
Hải 

Dương

Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

20 518988 1195007642 05023 Đặng Văn Tùng Nam 23/05/1985 Hà Nội
Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X
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STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

21 518954 22095001952 05024 Nguyễn Lâm Tùng Nam 22/05/1985 Hà Nội
Quản lý 

kinh tế

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

thi 01

Phòng 

802
X

III. Ngành Quản trị kinh doanh

1 518881 1087013766 05025 Nguyễn Duy Anh Nam 03/10/1993 Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

2 518875 1089006094 05026 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 29/10/1998
Nghệ 

An

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

3 518936 132048657 05027
Hoàng Phương 

Dung
Nữ 21/02/1996

Thái 

Nguyên

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

4 519042 24088000568 05028 Trần Hoàng Dương Nam 05/10/1999 Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

5 518925 1187010495 05029 Lê Trường Giang Nam 02/11/1984 Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X
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STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

6 518880 13463551 05030 Lê Hào Nam 14/01/1992 Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

7 518997 171640838 05031 Nguyễn Đình Hiếu Nam 17/12/1990 Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

8 520190 5061 05032 Hoàng Tuấn Huy Nam 03/12/1998
Thái 

Bình

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

9 519380 125792359 05033 Lê Đức Khanh Nam 28/03/1993 Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

10 520241 31088001680 05034 Phạm Thị Lê Nữ 25/11/1992
Nghệ 

An

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

11 518938 13339018 05035 Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 24/09/1997 Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X
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STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

12 519055 12103259 05036 Nguyễn Hà Mi Nữ 13/05/1993 Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

13 519045 13071050 05037
Hoàng Phan Tuấn 

Minh
Nam 11/11/1999 Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

14 518901 175015630 05038 Trương Hoàng Minh Nam 11/06/1999
Ninh 

Bình

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

15 518865 36097004692 05039 Vũ Hà My Nữ 11/06/1996
Thái 

Nguyên

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

16 518905 1094015518 05040
Đinh Nguyễn Bảo 

Phúc
Nam 31/10/1998

Quảng 

Ninh

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

17 518846 101007944 05041 Phạm Thị Quyên Nữ 25/08/1989
Quảng 

Ninh

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X
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STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

18 520186 27183000214 05042 Nguyễn Quang Sang Nam 05/09/1999 Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

19 518856 26193000817 05043
Nguyễn Phương 

Thảo
Nữ 17/02/1994 Hà Nội

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

20 519077 30193003025 05044 Hoàng Xuân Tiệp Nam 21/01/1987
Hà 

Tĩnh

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

21 518921 27082000698 05045 Vương Thu Trang Nữ 06/12/1984
Hà 

Giang

Quản trị 

kinh 

doanh

Phòng 

thi 02

Phòng 

thi 02
Miễn thi

Phòng 

803
X

1 519187 54096000001 05046 Kiều Quang Linh Nam 05/08/1994 Hà Nội
Kinh tế 

quốc tế

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

2 519262 13145034 05047 Phạm Hoàng Long Nam 17/10/1993
Thái 

Bình

Kinh tế 

quốc tế

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

IV. Ngành Kinh tế quốc tế
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STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

3 518763 34187000506 05048 Lê Đức Mạnh Nam 21/10/1992
Vĩnh 

Phúc

Kinh tế 

quốc tế

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

4 519821 1182035010 05049 Lê Thị Phương Nữ 13/01/1990
Lai 

Châu

Kinh tế 

quốc tế

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

5 518639 187586318 05050
Hoàng Thị Thu 

Thủy
Nữ 01/08/1998

Thái 

Bình

Kinh tế 

quốc tế

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

6 518983 22198004304 05051 Phạm Hà Trang Nữ 18/12/1997
Nghệ 

An

Kinh tế 

quốc tế

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

7 519164 13270949 05052 Nguyễn Thị Vân Nữ 25/07/1985
Thái 

Bình

Kinh tế 

quốc tế

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

V. Ngành Kế toán

1 519358 13142301 05053 Lưu Xuân Hòa Nam 01/08/1986
Bắc 

Giang
Kế toán

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X
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STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

2 519889 135354487 05054
Nguyễn Thị Minh 

Huệ
Nữ 06/04/1987

Hà 

Tĩnh
Kế toán

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

3 518673 8198000026 05055 Trần Tiến Thắng Nam 03/09/1990
Hoà 

Bình
Kế toán

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

4 518971 132378290 05056
Phùng Đình Anh 

Tuấn
Nam 05/10/1998

Nam 

Định
Kế toán

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

1 519466 30095003640 05057
Nguyễn Chu Minh 

Châu
Nữ 26/04/1999

Bình 

Định

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

2 520067 13654432 05058 Đỗ Minh Chi Nữ 17/02/1996
Vĩnh 

Phúc

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

3 519814 1197008114 05059 Nguyễn Hữu Chiến Nam 27/03/1988 Hà Nội

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

VII. Tài chính - Ngân hàng
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STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

4 520009 17367182 05060 Đặng Thế Dũng Nam 29/05/1993 Hà Nội

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

5 519186 101309671 05061
Nguyễn Hồng 

Dương
Nam 18/12/1995

Quảng 

Ninh

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

6 519446 1186002602 05062 Nguyễn Trọng Huy Nam 07/03/1996
Thanh 

Hóa

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

7 518839 31938720 05063 Nguyễn Thị Luyến Nữ 10/09/1985 Hà Nội

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

8 519908 34093001780 05064
Phạm Thị Hồng 

Nhung
Nữ 02/11/1997

Nghệ 

An

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

9 518837 13379428 05065 Vũ Mai Phương Nữ 15/02/1998 Hà Nội

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X
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STT
Mã 

phiếu

Số CMND/ 

CCCD
SBD Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Phòng 

thi buổi 

thứ nhất

Phòng 

thi buổi 

thứ hai

Phòng 

thi môn 

tiếng 

anh

Phòng 

thi tại 

Việt Úc

Đủ 

DK

Ghi 

chú

10 519141 63495153 05066
Nguyễn Thị Hồng 

Vân
Nữ 08/10/1993

Ninh 

Bình

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 03

Phòng 

thi 04

Phòng 

804
X

Tổng số: 66 (KTCT: 3, QLKT: 21, QTKD: 21, KTQT: 7, KT: 4, TCNH: 10)
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